Tiết 9: Kiểm tra đánh giá giữa kì I 
Môn: Địa lí 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
        - Kiểm tra các nội dung kiến thức đã học: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản; khí hậu Châu Á; Sông ngòi và cảnh quan Châu Á; Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á.
     2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
      - Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực, định hướng trong việc làm bài. 
      - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng sáng tạo kiến thức đã học trong việc thực hiện và trình bày bài kiểm tra.
    2.2. Năng lực đặc thù: 
   - Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin từ đề bài.
  - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: HS ôn tập đề cương để kiểm tra.
- Trung thực: HS nghiêm túc làm bài, không gian lận trong thi cử. Không bao che cho hành vi quay cóp của bạn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm
2. Học sinh: Đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học
A. Hoạt động mở đầu: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và phổ biến nội quy thi.
B. Kiểm tra: GV mở đề kiểm tra và cho HS làm bài.
1. Ma trận đề kiểm tra
	Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

	-  Biết Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo 
- Biết Châu Á tiếp giáp 3 đại dương là BBD, TBD, ÂDĐ 
(TN1,TN3)
	Đặc điểm vị trí, địa hình châu Á
(TN2, TN8)
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10%
	
	2
1
10%
	
	
	
	
	
	4
2
20%

	Khí hậu Châu Á
	
	Hiểu được nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới
(TN4)
	 Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á.
(TL1)
	
	
	

	
	
	
	1
0,5
5%
	1
2
20%
	
	
	
	
	2
2,5
25%

	Sông ngòi và cảnh quan Châu Á
	Biết  được các cảnh quan tự nhiên của Châu Á, sự phân bố của một số cảnh quan Châu Á
(TN6)
	Nêu đặc điểm chung sông ngòi Châu Á
(TL2)
	Sự thay đổi của cảnh quan châu Á
(TN7)
	

	Liên hệ sông ngòi Miền trung nước ta.
(TL2)
	

	
	1
0,5
5%
	½ (a)
1
10%
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	½ (b)
1
10%
	3
3
30%

	Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á
	Biết quy mô dân số, chủng tộc, tôn giáo 
(TN5)
	
	Nhận xét và giải thích về sự gia tăng
dân số qua bảng số liệu.
(TL3)
	
	

	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	1
2
20%
	
	
	2
2,5
25%

	TSC
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20%
	½(a)
1
10%
	4
2
20%
	1
2
20%
	
	1
2
20%
	
	½(b)
1
10%
	11
10
100%



2. Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng.
Câu 1: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây: 
A. Đại Tây Dương 			B. Thái Bình Dương 
C. Ấn Độ Dương   	                     	D. Bắc Băng Dương
Câu 2: Ý nào sau đây không thuộc đặc điểm địa hình châu Á?
A. Địa hình rất đa dạng, phức tạp.
B. Đồng bằng chiếm phần lớn diện tích.
C. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ nhất thế giới.
D. Núi, sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm châu lục.
Câu 3: Đặc điểm nào thể hiện Châu Á là một châu lục rộng lớn
A. Tiếp giáp với hai châu lục		
B. Tiếp giáp với ba đại dương 
C. Châu lục có dạng hình khối            
D. Kéo dài từ vùng cực bắc tới xích đạo 
Câu 4: Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau là do
A. lãnh thổ kéo dài từ tây sang đông.
B. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
C. địa hình đa dạng và phức tạp.
D. có nhiều biển và đại dương bao quanh
Câu 5: Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư Châu Á là chủng tộc
A. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.
B. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it
C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
D. Môn-gô-lô-it
Câu 6: Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở:
A. Đông Nam Á và Nam Á.			 
B. Đông Á và Bắc Á.
C. Trung Á và Tây Nam Á.	
D. Bắc  Á và Nam Á.
Câu 7: Sự thay đổi của cảnh quan châu Á là do
A. sự thay đổi của khí hậu.
B. sự thay đổi của địa hình.
C. Sự thay đổi của vị trí.
D. Sự thay đổi do vĩ độ.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.
B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.
C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy  kể tên các đới khí hậu Châu Á. Giải thích nguyên nhân vì sao khí hậu châu Á lại phân hóa đa dạng thành nhiều đới và nhiều kiểu?
Câu 2 (2 điểm): a, Nêu đặc điểm chung sông ngòi Châu Á? 
                            b, Liên hệ sông ngòi Miền trung nước ta có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản suất của con người?
Câu 3 ( 2 điểm): Nhận xét và giải thích sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:     
	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2010
	2019

	Số dân
(triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	4.190

	4.600


3. Hướng dẫn chấm
1. Hướng dẫn chấm
1. Trắc nghiệm (4,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
	Câu
	Đáp án – giải thích

	1
	A. Châu Á tiếp giáp với 3 đại dương: phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Nam giáp Ấn Độ Dương, phía Đông giáp Thái Bình Dương.

	2
	B. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ nhau làm địa hình bị chia cắt phức tạp.

	3
	D. Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. (SGK - trang 5)

	4
	B. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo, với phạm vi lãnh thổ trải rộng qua nhiều vĩ tuyến làm cho mỗi nơi nhận được lượng bức xạ mặt trời khác nhau.

	5
	B. Dân cư Châu Á thuộc nhiều chủng tộc nhưng chủ yếu là Môn– gô–lô–it và Ơ–rô–pê–ô-it. (Dựa vào lược đồ phân bố các chủng tộc của Châu Á)

	6
	A. Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở Đông Nam Á và Nam Á do khí hậu Đông Nam Á và Nam Á có tính chất nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều.

	7
	A. Sự thay đổi của cảnh quan Châu Á do sự thay đổi của khí hậu: Vùng gần bờ biển phía Đông, do khí hậu nóng ẩm, phát triển rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. Vào sâu trong nội địa, khí hậu khô hạn hơn, ta gặp cảnh quan thảo nguyên. Ở vùng trung tâm khô hạn là cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, cảnh quan thảo nguyên, cảnh quan rừng và cây là bụi cứng địa trung hải.

	8
	C. Lãnh thổ châu Á dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo, nằm chủ yếu ở Bắc bán Cầu.


II. Tự luận (6 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1
(2,0đ)
	* Các đới khí hậu Châu Á: (Thiếu mỗi đới trừ 0,25 điểm)
- Đới khí hậu cực và cận cực.
- Đới khí hậu ôn đới.
- Đới khí hậu cận nhiệt.
- Đới khí hậu nhiệt đới.
- Đới khí hậu xích đạo.
* Nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng là: Lãnh thổ châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến gần xích đạo. Châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình lại chia cắt phức tạp, có nhiều núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.
	1






1

	Câu 2
(2,0đ)
	a, Đặc điểm chung sông ngòi Châu Á: 
Sông ngòi Châu Á có mạng lưới khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn như: I-ê-nit-xây, Lê-na, Ô-bi, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công..
Sông ngòi Châu Á phân bố không đồng đều, chế độ nước phức tạp. 
Có nhiều giá trị kinh tế: thủy điện, cung cấp nước, phù sa, thủy sản, thủy lợi, du lịch.  
b, Liên hệ sông ngòi miền Trung Việt Nam: Thường lũ lụt vào mùa thu đông gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản...
	1






1

	Câu 2
(2,0đ)
	* Nhận xét: 
- Dân số Châu Á không ngừng tăng từ 1800 đến 2002, tuy nhiên tốc độ tăng không đều
- Tăng chậm từ 1800 đến 1950
- Tăng nhanh từ 1950 đến 2019
* Giải thích: Giai đoạn từ 1800- 1950 dân số tăng chậm do chiến tranh...
    Giai đoạn 1950 đến 2019 dân số tăng nhanh do tỉ lệ sinh cao, đời sống cải thiện, y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nâng cao...
	
0,5

0,25
0,25


1,0

	
	Tổng
	6,0


C. Thu bài, hướng dẫn về nhà
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- HS tiếp tục ôn tập kiến thức đã học.
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